BÀI 4
1.Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, nhà nước có chức năng kinh tế gì?
a. Đảm bảo ổn định kinh tế-xã hội, tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế
b. Định hướng phát triển kinh tế và điều tiết các hoạt động kinh tế làm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, hiệu quả
c.Hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
2.Các thành phần kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay dựa trên những hình thức sở hữu nào?
a. Sở hữu toàn dân.      b. Sở hữu tập thể. 
c. Sở hữu tư nhân.       d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
3.Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định nước ta có những thành phần kinh tế cơ bản nào?
a. Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 
b. Kinh tế nhà nước; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 
c. Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã;  kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 
d. Kinh tế nhà nước; kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
4.Đâu là đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường?
a. Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, tự chủ cao, giá cả do thị trường quyết định
b. Nền kinh tế vận động theo các quy luật kinh tế của thị trường
c.Có sự điều tiết của nhà nước
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
5.Sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là?
a. Có sự điều tiết của nhà nước                           b. Nền kinh tế nhiều thành phần
c. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước         d. Có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất
6.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII (2016) nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?
a. 3                                    b. 4                         c. 5                      d. 6
7.Đại hội nào của Đảng lần đầu tiên coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa?
a. Đại hội lần thứ III (1960)              b. Đại hội lần thứ IV (1976)
c. Đại hội lần thứ V (1982)             d.Đại hội lần thứ VI (1986)
8.Quá trình công nghiệp hóa của nước ta bắt đầu từ khi nào?
a. Đại hội lần thứ II (1951)               b. Đại hội lần thứ III (1960)
c. Đại hội lần thứ IV (1976)              d.Đại hội lần thứ V (1982)
9.Đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được thông qua tại đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng ta?
a. Đại hội lần thứ II (1951)              b. Đại hội lần thứ III (1960)
c. Đại hội lần thứ IV (1976)            d.Đại hội lần thứ V (1982)
10.Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, sở hữu nhà nước giữ vai trò gì ?
a.Thống trị         b. Nền tảng              c. Chủ đạo              d. Quan trọng 
11.Hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta, nhà nước có chức năng kinh tế gì?
a. Đảm bảo ổn định kinh tế-xã hội, tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế
b. Định hướng phát triển kinh tế và điều tiết các hoạt động kinh tế làm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, hiệu quả
c. Hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
12.Kinh tế thị trường có lịch sử phát triển lâu dài nhưng nó biểu hiện rõ rệt nhất trong xã hội nào?
a. Chiếm hữu nô lệ.        b. Phong kiến.           c. Tư bản chủ nghĩa.       d. Xã hội chủ nghĩa.
13.Hướng cơ bản để phát triển  và xây dựng công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh là:
a. Phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cao
b. Phát triển ngành công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh
c. Phát triển các ngành công nghiệp giải quyết nhiều lao động
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
14.Đặc điểm nào không phải của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp?
a. Quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị coi nhẹ, quan hệ hiện vật là chủ yếu.
b. Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh dựa trên chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới.
 c. Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, lỗ, lãi tự chịu.
d. Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ “cấp phát -  giao nộp”.
15.Biểu hiện nào dưới đây không đúng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước?
a. Chiếm tỷ trọng lớn
b. Nắm các ngành then chốt, các lĩnh vực quan trọng
c. Là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, có tác dụng chi phối các thành phần kinh tế khác
d. Đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, là công cụ để định hướng và điều tiết kinh tế vĩ mô
16.Đại hội nào của Đảng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường như một công cụ, một cơ chế quản lý đến nhận thức coi kinh tế thị trường như một chỉnh thể?
a. Đại hội VI (1976)     b. Đại hội VII (1991)     c. Đại hội VIII (1996)        d. Đại hội IX (2001)
17.Theo quan điểm của Đảng ta hiện nay, nền kinh tế phát triển theo chiều sâu dựa trên cơ sở nào?
a. Nguồn lao động tại chỗ.                     b. Tài nguyên thiên nhiên.
c. Nguồn viện trợ từ nước ngoài.           d. Áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại.
18.Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò quyết định nhất đến sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
a. Khoa học công nghệ     b. Thể chế kinh tế       c. Cơ cấu kinh tế           d. Con người
19.Theo quan điểm của Đảng, đâu là yếu tố giữ vai trò nền tảng, động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
a. Cơ cấu kinh tế    b. Thể chế kinh tế        c. Khoa học và công nghệ  d. Cơ cấu kinh tế và thể chế kinh tế
20.Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thành phần kinh tế nào phải nắm được các vị trí then chốt của nền kinh tế bằng trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao để giữ vai trò chủ đạo?
a. Kinh tế nhà nước     b. Kinh tế tập thể.             c. Kinh tế tư nhân    d. Kinh tế tư bản nhà nước.
21.Trong quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng: Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế nhằm giải quyết hài hòa giữa.......
a. Mục tiêu trước mắt và lâu dài                       b. Phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh
c. Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa    d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
22.Trong quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành: 
a. Quốc gia phát triển hiện đại        b. Nước công nghiệp theo hướng hiện đại
c. Đất nước phát triển lâu dài         d. Nước công nghiệp phát triển
23.Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế thị trường:
a. Hiện đại và hội nhập quốc tế              b. Có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
c. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo    d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
24.Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng: Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả…….
a. Hội nhập kinh tế quốc tế                     b. Các thành phần kinh tế
c. Phát huy vai trò kinh tế đối ngoại          d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
25.Chọn cụm từ điền vào chỗ trống: Để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta cần phải.......... tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
a. Chủ động                 b. Năng động           c. Đẩy mạnh           d. Thúc đẩy 
26.Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng: Quản lý phát triển xã hội phải ..........chính sách kinh tế với chính sách xã hội 
 a. Gắn kết chặt chẽ   b. Phù hợp giữa        c. Đồng bộ giữa  d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai
27.Trong xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phải quan tâm đến :
a. Các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số   
b. Toàn dân       c. Các tầng lớp nhân dân trong xã hội        d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
Quan điểm chủ trương phát triển con người của Đảng ta là :
a. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện  
b. Xây dựng con người mới, con người xã hội chủ nghĩa 
c. Xây dựng con người lao động mới             d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
28.Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với quan điểm chủ trương phát triển văn hóa của Đảng: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và….. 
a. Hội nhập quốc tế    b. Phù hợp quốc tế             c. Kinh tế quốc tế      d. Thông lệ quốc tế
29.Trong nội dung phát triển kinh tế, xã hội của Đảng đã xác định: Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là…..
a. Người lao động       b. Hợp tác xã              c. Lợi ích của xã hội      d. Hiệu quả kinh tế
30.Trong nội dung về định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, Đảng ta xác định mô hình tăng trưởng của nước ta trong thời gian tới là?
a. kết hợp có hiệu quả trong phát triển các thành phần kinh tế       b. phát triển kinh tế theo chiều rộng
c. phát triển kinh tế theo chiều sâu      d. kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu
31.Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các đặc điểm sau:
a. Quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
b. Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật
c. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bố hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
32.Trong quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế, xã hội. Đảng ta xác định phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta ……. trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
a. nhanh chóng        b. sớm               c. từng bước                   d. cơ bản
33.Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, kinh tế tư nhân giữ vai trò gì ?
a. quan trọng trong phát triển kinh tế           b. quyết định trong phát triển kinh tế
c. cở sở trong phát triển kinh tế                   d. một trong những động lực của nền kinh tế
34.Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, các thành phần kinh tế hoạt động theo ……. , đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
a. hiến pháp       b. pháp luật           c. hiến pháp và pháp luật            d. quy định
35.Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu nói sau của  Chủ tịch Hồ Chí Minh: " Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật; những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là.........."
a. khoa học về văn hóa      b. khoa học về cuộc sống    c. văn hóa            d. cuộc sống
36.Theo quan điểm của Đảng ta, xây dựng nền văn hóa của Việt Nam trong thời kỳ mới thì phải có sự gắn kết của……….
a.  văn hóa với chính trị             b. văn hóa với kinh tế
c.  chính trị với kinh tế              d. văn hóa với chính trị và kinh tế
37."Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng
 nâng cao đời sống của nhân dân". Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
a. Sửa đổi lối làm việc       b. Di Chúc        c. Đường cách mệnh  d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
38.“Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Quan điểm này được Đảng ta nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội lần thứ mấy của Đảng? 
a. Văn kiện Đại hội IX    b. Văn kiện Đại hội X    c. Văn kiện Đại hội XI    d. Văn kiện Đại hội XII
39."Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đây là một chủ trương lớn, quan trọng, được Đảng ta nêu ra từ Đại hội lần thứ mấy của Đảng?
a. Đại hội lần thứ VIII        b. Đại hội lần thứ IX   c. Đại hội lần thứ X    d. Đại hội lần thứ XI
40.Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm  của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
a.  Quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; 
b. Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; 
c. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
d. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của đất nước được tăng cường, khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế được nâng cao.
41.Nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, Đại hội XII của Đảng đề ra những đột phá chiến lược là:
a. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
b.  Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. 
c. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
42.Trong  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của:
a. Sự nghiệp của nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước
b. Sự nghiệp của nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân  
c. Sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
d. Sự nghiệp của nhà nước và doanh nghiệp liên doanh
43.Đâu là tiền đề và điều kiện quan trọng để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phát triển?
a. Chủ động và tích cực hội nhập văn hóa thế giới   b. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
c.  Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo                  d. Chăm lo phát triển đời sống cho mọi người dân
44.Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải đảm bảo:
a. Tăng cường vị thế kinh tế, chính trị nước ta         b. Tăng trưởng kinh tế kéo theo công bằng xã hội
c. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
d. Phát triển kinh tế đi đôi với thúc đẩy công bằng xã hội
45.Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa , cần phải chú trọng vào nội dung nào?
a. Phát triển nông nghiệp                  b. Phát triển công nghiệp
c. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động d. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
46.Đảng đã đề ra mấy nội dung phát triển kinh tế, xã hội, con người ở Việt Nam hiện nay?
a.  5                 b. 6               c. 7                          d. 8
47.Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các ... của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống
a. Định hướng           b. Cơ chế            c. Quy luật              d. Xu hướng
48.Một trong những định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của Đảng ta là:
a. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, nhất là đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
b. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 
c. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
d. Quản lý phát triển xã hội.
49.Điền cụm từ  vào chỗ trống cho đúng với giải pháp của Đảng ta về thực hiện chính sách xã hội : Khuyến khích mọi người ….. theo luật pháp, thực hiện có hiệu qủa các chính sách xoá đói giảm nghèo.
a. Làm giàu        b. Sống                    c. Tuân theo                   d. Tuân thủ.
50.Theo quan điểm của Đảng các hình thức phân phối cơ bản trong chính sách xã hội hiện nay ở nước ta là:
a. Phân phối theo kết quả lao động          b. Hiệu quả kinh tế
c. Mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất - kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
51.Nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển văn hóa, con người toàn diện và bền vững là:
a) Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
b) Xây dựng con người Việt Nam – chủ thể của nền văn hóa
c) Bảo vệ môi trường.
d) Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
52.Theo quan điểm của Đảng, thành phần kinh tế nào là động lực quan trọng của nền kinh tế nước ta hiện nay?
a. Kinh tế nhà nước    b. Kinh tế tập thể          c. Kinh tế tư nhân    d. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
52.Sự lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta xuất phát từ nhận thức đúng đắn của Đảng ta là:
a. Kinh tế thị trường đối lập với chủ nghĩa xã hội
b. Kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, không đối lập với chủ nghĩa xã hội
c. Kinh tế thị trường là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
53.Trong các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào được Đảng ta xác định giữ vai trò là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân?
a. Kinh tế tư nhân                                    b. Kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước
c. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài       d. Kinh tế cá thể
54.Điền cụm từ sau vào chỗ trống: Phương hướng tổng quát trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội do Đại hội IX của Đảng đề ra như sau: “ Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và ……hơn, gắn với phát triển con người; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”
a. Hiệu quả        b. Phát triển          c. Bền vững                d. Hội nhập
55.Vì sao phải tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước?
a. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả
b. Tồn tại độc quyền và đặc quyền sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước
c. Doanh nghiệp nhà nước bị phá sản
d. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự còn nhiều hạn chế
56.Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là khái niệm ghép do Đảng ta nêu ra tại Hội nghị nào?
a. Hội nghị trung ương 7, khóa VII               b. Hội nghị trung ương 5, khóa VI
c. Hội nghị trung ượng 3, khóa VIII                 d. Hội nghị trung ương thứ 15, khóa IX
57.Mô hình phát triển theo chiều rộng là mô hình:
a. Dựa vào nguồn lực tài nguyên                   b. Dựa vào lực lượng lao động dồi dào
c. Dựa vào tăng trưởng theo nguồn vốn        d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
58.Trong xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta cần phải quan tâm đến thành phần nào?
a. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao          b. Tầng lớp nhân dân lao động
c. Thanh thiếu niên                                                     d. Giai cấp công nhân
59.Nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là:
a. Chấp hành kỷ cương, pháp luật               b. Chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng
c. Chăm lo xây dựng văn hóa trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể
d. Chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể
60.Điền vào chỗ còn trống: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo ........, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
a. Các quy định của kinh tế thị trường                          b. Các quy luật của kinh tế thị trường
c. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta     d. Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta
61.Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thị trường đóng vai trò như thế nào?
a. Vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển,
b. Là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất. 
c. Là nơi để đáp ứng được nhu cầu của người sản xuất và người tiêu dùng
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
62.Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo?
a. Kinh tế tư nhân  b. Kinh tế tập thể     c. Kinh tế nhà nước      d. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Đâu là mô hình phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay?
a. Gắn kết hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
b. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
c. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
63.Vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận
b. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 
c. Phát triển đường lối, chính sách của Đảng để thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển. 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
64.Theo quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam: Con người giữ vai trò như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
a. Con người là trung tâm của chiến lược               b. Con người là chủ thể của lịch sử
c. Con người là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân
d. Con người giữ vai trò quan trọng
65.Theo quan điểm phát triển văn hóa và con người Viêt Nam: Trong xây dựng văn hóa, vấn đề nào được xem là trọng tâm?
a. Phải biết giữ gìn nền văn hóa truyền thống của dân tộc
b. Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. 
c. Phải nâng cao trình độ cho người người Việt Nam
d. Phải nâng cao trình độ văn hóa và ý thức của mỗi con người
66.Quá trình công nghiệp hóa là của những nước nào trên thế giới?
a. Các nước có nền kinh tế phát triển                        b. Tất cả các nước trên thế giới 
c. Các nước có nền kinh tế chậm phát triển              d. Riêng Việt Nam
67.Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí, là của quá trình gì?
a. Công nghiệp hóa     b. Hiện đại hóa               c. Tự động hóa         d. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
68.Theo quan điểm, chủ trương của Đảng, để làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản các cơ quan truyền thông phải:
a.Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội 
b. Đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân
c.Nâng cao tính tự giác của cá nhân và tuân thủ đúng quy địn của pháp luật
d. Tất cả các đáp án của câu này đều  sai
69.Một trong những quan điểm, chủ trương đúng của Đảng về  phát triển văn hóa, con người của Đảng hiện nay là: 
a.Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện 
b.Xây dựng con người Việt Nam phát triển mạnh mẽ
c.Xây dựng con người Việt Nam phát triển 
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
70.Những đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
a. Quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;  Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển.
b. Quan hệ sản xuất  phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
c. Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế
d. Tất cả các nội dung trên đều sai 
71.Mục tiêu nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam phấn đấu hướng tới là gì?
a. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
b. Dân giàu, nước mạnh nhưng chấp nhận phân hóa giàu nghèo
c. Chỉ tập trung phát triển kinh tế 
d. Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm bảo vệ môi trường 
72.Nền kinh tế nào sử dụng các quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu?
a. Kinh tế thị trường  b. Kinh tế tự nhiên     c. Kinh tế kế hoạch hóa tập trung d. Kinh tế tự do cạnh tranh. 
73.Hiện nay, Đảng ta xác định công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ như thế nào? 
a. Quan trọng hàng đầu trong suốt thời kỳ quá độ ở Việt Nam
 b. Là điều kiện sống còn của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 c. Trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
d. Cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam 
74.Kinh tế tri thức là ? 
a. Nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai làm nền tảng   đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống
b. Nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò cơ bản  đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống
c. Nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống
d. Nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quan trọng   đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống
75.Kinh tế thị trường đã hình thành và phát triển cao trong xã hội nào? 
a. Chiếm hữu nô lệ       b. Phong kiến          c. Tư bản chủ nghĩa      d. Xã hội chủ nghĩa
76.Tiếp cận theo góc độ quản lý, kinh tế thị trường đối lập với:
a. Kinh tế kế hoạch hóa tập trung       b. Kinh tế tri thức 
c. Kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc            d. Kinh tế công nghiệp
77.Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) xác định nền kinh tế nước ta có bao nhiêu hình thức sở hữu?
a. 2 hình thức sở hữu    b. 3 hình thức sở hữu     c. 4 hình thức sở hữu      d .5 hình thức sở hữu 
78.Đại hội nào của Đảng khẳng định mạnh mẽ  hơn vai trò của nền kinh tế tư nhân?
a. Đại hội IX      b. Đại hội X       c. Đại hội XI       d. Đại hội XII
79.Điền vào chỗ trống để hoàn thiện nhận định sau:  “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển ...... và bảo vệ tài nguyên, môi trường.”
a.  Kinh tế kế hoạch hóa tập trung       b. Kinh tế tri thức   
c. Kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc          d. Kinh tế công nghiệp
80.Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội  ở Việt Nam hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được Đảng xác định là:
a. Nhiệm vụ quan trọng  b. Mục tiêu chiến lược   c. Nhiệm vụ trung tâm    d. Mục tiêu quan trọng
81.Đi đôi với xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, ở nông thôn cần:
a. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp               b. Phát huy dân chủ
c. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân                d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng 
82.Chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống: " Thực hiện chế độ…….., hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội"
a. Phân phối theo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội             b. Phân phối theo vùng, miền
c. Phân phối theo nhu cầu của con người trong xã hội  d. Phân phối chủ yếu  theo kết quả lao động
83.Mục tiêu của chính sách về văn hóa, xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở điểm nào?
a.  Phát huy sức mạnh của khoa học – công nghệ
b. Phát huy sức mạnh của tài nguyên, đất đai
c. Phát huy sức mạnh của nhân tố con người
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
84.Trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước, phát triển  mặt nào được xem là nhiệm vụ trung tâm?
a. Phát triển kinh tế    b. Phát triển văn hóa       c. Phát triển tư tưởng    d. Phát triển chính trị
[bookmark: _GoBack]85.Theo quan điểm, chủ trương của Đảng trong xây dựng con người Việt Nam, trọng tâm là:
a. Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc 
b. Giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách
c. Xây dựng thế giới quan khoa học, hướng tới chân thiện mỹ
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
86Trong công tác quản lý phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta đã xây dựng và thực hiện những chính sách cơ bản nào?
a. Quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa
b. Khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu - nghèo
c. Đảm bảo sự ổn định và phát triển xã hội bền vững
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
87.Chuyển dịch cơ cấu lao động nước ta hiện nay theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?
a. Số lao động trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng, trong khi số lao động ngành nông nghiệp ngày càng giảm
b. Số lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, trong khi số lao động ngành nông nghiệp ngày càng giảm
c. Số lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng giảm, trong khi số lao động ngành nông nghiệp ngày càng tăng
d. Số lao động trong các ngành nông nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, trong khi số lao động ngành công nghiệp ngày càng giảm
88.Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, cung cấp những luận cứ khoa học, lý luận cho hoạch định, phát triển đường lối, chính sách của Đảng
b. Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận; đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn của Đảng
c.  Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận; đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp những luận cứ khoa học, lý luận cho hoạch định, phát triển đường lối, chính sách của Đảng
d.  Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về hoạch định, phát triển đường lối, chính sách của Đảng
89.Vai trò cơ bản của thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 
a. Là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
b. Huy động các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
c. Phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
d.  Huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất.
90.“Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân ”. Câu nói trên của ai?
a. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng              b. Chủ tịch Hồ Chí Minh
c.  Đai tướng Võ Nguyên Giáp                   d.  Thủ tướng Phạm Văn Đồng
91.Sự đa dạng  về các thành phần kinh tế của Việt Nam hiện nay được thể hiện:
a. Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
b. Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Kinh tế tư bản nhà nước
c.  Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 92.Kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ
d.  Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ
93.Những giải pháp cơ bản của Đảng ta thực hiện trong công tác quản lý phát triển xã hội là gì? 
a. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội     b. Bảo đảm an toàn xã hội, an ninh con người
c. Giảm thiểu tai nạn giao thông                                     d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
94.Trong quá trình phát triển kinh tế đất nước hiện nay, đối với thị trường tài chính Đảng ta xác định: 
a. Cải cách thị trường tài chính               b. Cơ cấu lại thị trường tài chính
c.  Sắp xếp lại thị trường tài chính          d.  Ổn định thị trường tài chính
95.Đảng ta xác định: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là:  
a. Là động lực của chiến lược phát triển             b. Là mục tiêu của chiến lược phát triển
c.  Là tiêu chí của chiến lược phát triển              d.  Là tiêu chuẩn của chiến lược phát triển
96.Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của Đảng: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển ........và bảo vệ tài nguyên môi trường.
a. Kinh tế tri thức    b. Kinh tế thị trường     c. Kinh tế tư nhân           d. Kinh tế nhà nước
97.“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật; những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. Câu nói trên của ai?
a. Võ Nguyên Giáp    b. Trần Phú         c. Hồ Chí Minh           d. Phạm Văn Đồng
98.Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, yếu tố đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất là?
a. Giá cả                          b. Pháp luật               c. Các nguồn lực nhà nước           d. Thị trường
99.Bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc là:
a. Bảo vệ và phát huy những giá trị, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. 
b. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng
c. Chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ                                                                  
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng                                                               
100.Môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người Việt Nam là:
a. Nhà trường                                                         b. Xã hội
c. Gia đình                                                            d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
101.Trong xây dựng và phát triển con người Việt Nam, trọng tâm là:
a. Giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ 
b. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam
c. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
d. Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách
102.Chọn cụm từ điền vào chỗ trống cho đúng với đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quan hệ sản xuất ........ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
a.  Tiến bộ                   b. Tiên tiến               c. Hiện đại                  d. Toàn diện
103.Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta (1960-1985) là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, trong đó ưu tiên phát triển ngành kinh tế nào? 
a. Công nghiệp nặng, dịch vụ                    b. Công nghiệp nặng
c. Công nghiệp nhẹ                                    d. Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ
104.Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội được gọi là:
a. Hiện đại hóa                                                 b. Công nghiệp hóa
c. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa                     d. Tự động hóa
105.Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu ...….. về tư liệu sản xuất
a. Toàn dân                b. Tập thể             c. Tư nhân                    d. Hỗn hợp
106.Ở Việt Nam hiện nay, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có đặc điểm nào là ?
 a.  Nền kinh tế quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu bao cấp
b. Nền kinh tế hiện vật
c. Về thực chất là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa
d. Nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.
107.Phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu:
a.  Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng
b. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
c. Dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh
d. Dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng,  văn minh
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